
13 Đại từ sở hữu

Bài tập 1: Điền vào chỗ trống

Đáp án
1. This ismy book. That one is yours.
2. Those shoes aren’tmine.
3. We forgot to bring our tickets. Could we borrow yours?
4. My friend lost his wallet. I lent himmine.
5. Mary and Linda are looking for their backpacks. They took ours by mistake.
6. My house is bigger than yours.

Bài tập 2: Viết lại mỗi câu dưới đây, biến phần in đậm thành đại từ sở hữu nếu có thể.
(Bạn có thể thay đổi vị trí từ ngữ để câu trôi chảy hơn.)

Đáp án

1. This laptop ismine.
2. That car is theirs.
3. These keys are his.
4. Is this watch yours?
5. Her bag is more expensive than mine.

Bài tập 3: Chọn đáp án đúng

Đáp án

1. A (mine)
2. C (Our)
3. A (mine)
4. B (her)
5. C (their)

Bài tập 4:Mỗi câu dưới đây cómột lỗi về việc dùng tính từ sở hữu / đại từ sở hữu. Hãy tìm và
sửa lỗi.

Đáp án
1. This pen ismine, not yours. (Sửa “me” → “mine”)
2. Their new house is bigger than our house, but our garden is smaller. (Sửa “ours garden” →

“our garden”)
3. My sister forgot to bring her umbrella. (Sửa “hers” → “her,” vì phải dùng tính từ sở hữu

trước danh từ)
4. These bags are ours, so you can’t say they are yours. (Sửa “your” → “yours,” vì câu đang so

sánh sở hữu)
5. Is that dog yours, or does it belong to them? (Sửa “your” → “yours”)



Bài tập 5: Hoàn thành đoạn hội thoại

Đáp án

A: … Is it yours?
B: No, it’s notmine. Mine is black. Maybe it’s Anna’s. Her jacket is blue.
A: … Could it be Tom’s? His coat is also blue.
B: … By the way, did you seemy keys…?
A: These keys? I think they’re yours.
B: … So, do you want to borrowmy car…?
A: …
B: No, I won’t.My bike is enough.

Bài tập 6: Chọn đáp án đúng cho mỗi câu

Đáp án

1. Is that your umbrella? – No, it’s notmine.
2. She left her phone at home. This one is not hers.
3. Our house is smaller than theirs.
4. He forgot his wallet, so I lent himmine.
5. I can’t find my keys. Where aremine?
6. My parents said their car is not working, so they used ours.

7. “Is that their dog?” – “Yes, it’s theirs.”


